
    SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CẨM LỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số :        / TTYT- HC   Cẩm Lệ, ngày     tháng    năm 2026 

           V/v Đăng ký danh sách người hành  

         nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

        
 

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 

 

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ đăng ký người hành nghề trên trang thông tin điện 

tử của Sở Y tế theo biểu mẫu như sau: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ. 

2. Địa chỉ: 105 Nguyễn Nhàn, phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24/24, các ngày trong 

tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

- Bổ sung Bác sĩ Trương Thị Bích Trang có số CCHN: 006700/ĐNA-CCHN là người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản thay cho 

Bác sĩ Nguyễn Văn Vinh 

 S 

TT 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh2 

Vị trí 

chuyên 

môn3 

 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu 

có)4 

Ghi 

chú5 

1  
Trần Ngọc 

Duật 

002838/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Phó giám 

đốc, Bác 

sĩ CKI 

 

Không 
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2  
Nguyễn 

Văn Vinh 

000063/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

phụ sản, siêu âm 

sản phụ khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Phó giám 

đốc, 

người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bệnh 

viện; 

Trưởng 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản 

và Phụ 

sản; Bác 

sĩ CKI 

Không  

3  
Hồ Văn 

Long 
567/QĐ-SYT Dược 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Trưởng 

Khoa 

Dược – 

Vật tư, 

thiết bị y 

tế, CKI 

dược 

Không  

4  
Nguyễn 

Vui 

000271/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Trưởng 

Khoa – 

người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

khoa 

Khám 

bệnh, Bác 

sĩ CKI 

Thứ 2 – 

thứ 6: 

11h30 

đến 13h, 

17h30 

đến 21h; 

Thứ 

bảy, chủ 

nhật: cả 

ngày 

Tại 

Phòng 

khám 

bệnh 

tổng 

quát bác 

sỹ 

Nguyễn 

Vui (trừ 

thời 

gian 

trực 

ngoài 
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giờ theo 

sự phân 

công 

của 

TTYT 

khu vực 

Cẩm Lệ) 

5  
Ngô Thùy 

Liên 

002653/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

6  

Trần Thị 

Ngọc 

Nhuận 

006394/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa da 

liễu 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 
 

Phó 

Trưởng 

Khoa 

khám 

bệnh; Bác 

sĩ 

Thứ 2 - 

thứ 6: 

11h30 – 

13h; thứ 

7 và chủ 

nhật: 8h 

– 20h 

Tại 

Phòng 

khám 

Da liễu 

viện 

Thẩm 

mỹ Lạc 

Trần 

(trừ thời 

gian 

trực 

ngoài 

giờ theo 

sự phân 

công 

của 

TTYT 

khu vực 

Cẩm Lệ) 

 

7  
Lê Cao 

Anh 

003188/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

Bác sĩ Không  
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bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

8  

Phan Thị 

Thanh 

Phương 

002837/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 
 

Điều 

dưỡng 
Không  

9  
Hồng Thị 

Liễu 

002820/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

10  

Nguyễn 

Thị Thùy 

Lê 

002681/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

11  
Ngô Thành 

Tiến 

003673/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ 

CKI 
Không  
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12  
Phạm Thị 

Thu Huyền 

002770/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa 

khám 

bệnh; 

Điều 

dưỡng 

Không  

13  
Đặng Thị 

Ánh Kim 

004950/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 
 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

14  
Trần Thị 

Mỹ Lệ 

004774/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

15  
Tôn Nữ Tô 

Ni 

006629/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 
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16  
Bùi Thị 

Ngọc Lệ 

009298/ĐNA-

CCHN 

theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

17  
Lê Thị 

Ngọc Bích 

006954/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

18  
Phạm Thị 

Thanh Hoa 

006456/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

19  Đỗ Thị Vui 
009474/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  
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20  
Nguyễn 

Thị Hương 

001361/NA-

CCHN 

Thực hiện y lệnh 

của Bác sĩ về 

điều dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

21  

Trương 

Thái Tuệ 

Mẫn 

001310/ĐNA

-GPHN 
Y khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không  

22  
Trương 

Thục Mẫn 

009095/ĐNA

-CCHN 

theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 
 

23  
Nguyễn 

Thảo Nhi 

002065/ĐNA

-GPHN 
Y khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không  
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24  

Ngô Thị 

Phương 

Lan 

002654/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Trưởng 

Khoa 

Kiểm 

soát 

nhiễm 

khuẩn; 

Điều 

dưỡng 

Không  

25  
Nguyễn 

Thị Lê 

002211/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa 

kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn; 

Điều 

dưỡng 

Không  

26  
Cao Thị 

Hoàng Nhi 

008335/QNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 
 

Điều 

dưỡng 
Không  

27  
Nguyễn 

Ngọc Thơ 

001513/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa tai 

mũi họng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Trưởng 

Khoa – 

người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

khoa 

Răng 

hàm mặt 

– Mắt – 

Tai mũi 

họng; 

Bác sĩ 

CKI 

 

Ngoài 

giờ hành 

chính 

Tại PK 

Tai mũi 

họng 

(Địa chỉ: 

Hòa 

Khương

, Hòa 

Vang, 

Đà 

Nẵng), 

(trừ thời 

gian 
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trực 

ngoài 

giờ theo 

sự phân 

công 

của 

TTYT 

khu vực 

Cẩm Lệ) 

28  Phan Hùng 
002663/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 

mắt 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không  

29  
Trần Thị 

Thu Hoa 

002554/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 
 

Điều 

dưỡng 
Không  

30  

Lâm Thị 

Phương 

Trang 

002152/ĐNA

-CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh theo 

chuyên khoa 

răng hàm mặt; 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa 

Răng 

hàm mặt 

– Mắt – 

Tai mũi 

họng; 

Điều 

dưỡng 

 

 

Không 
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31  

Văn Thị 

Tuyết 

Trinh 

002150/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

32  
Hoàng Thị 

Hải Lý 

003399/ĐNA

- CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

33  

Trương 

Thị Hồng 

Phúc 

002634/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

răng hàm mặt 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không  

34  

Nguyễn 

Thị Thục 

Thi 

002565/ĐNA

-CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh theo 

chuyên khoa 

răng hàm mặt 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  
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35  

Nguyễn 

Thị Anh 

Thư 

006973/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

36  

Trương 

Thị Hoài 

Diễm 

007718/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

37  
Đặng Thị 

Ái 

002822/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

38  
Đỗ Thị 

Thu 

000534/ĐNA

- GPHN 
Y khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

 

Bác sĩ 

 

 

 

 

 

 

Không  

39  
Lê Thị 

Thúy Diễm 

007957/HCM

-GPHN 
Y khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

Bác sĩ Không  
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thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

40  
Trần Công 

Tú 

002923/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa gây 

mê hồi sức 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

 Trưởng 

Khoa 

Ngoại – 

Phẫu 

thuật – 

Gây mê 

hồi sức; 

Bác sĩ 

CKI 

 

Không 
 

41  
Trương 

Minh Khoa 

000636/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

ngoại 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Phó 

Trưởng 

Khoa – 

người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

khoa 

Ngoại – 

Phẫu 

thuật – 

Gây mê 

hồi sức; 

Bác sĩ 

CKI 

Thứ 2 – 

thứ 6: 

5h - 

6h45, 

17h15 - 

21h; thứ 

bảy, chủ 

nhật: cả 

ngày 

Tại 

Phòng 

khám 

bác sỹ 

Khoa 

(trừ thời 

gian 

trực 

ngoài 

giờ theo 

sự phân 

công 

của 

TTYT 

khu vực 

Cẩm Lệ) 
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42  
Hồ Thị 

Hưng 

002493/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa 

Ngoại – 

Phẫu 

thuật – 

Gây mê 

hồi sức; 

Điều 

dưỡng 

Không  

43  Đinh Phú 
001186/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

ngoại 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ 

CKI 

Thứ 2 – 

thứ 6: 

17h00 

đến 19h; 

Thứ 

bảy, chủ 

nhật: 8h 

– 11h, 

14h30 -

19h 

Tại 

Phòng 

khám 

bác sỹ 

Phú (trừ 

thời 

gian 

trực 

ngoài 

giờ theo 

sự phân 

công 

của 

TTYT 

khu vực 

Cẩm Lệ) 

 

44  
Trần Lê 

Minh Trí 

001500/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

ngoại 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ 

CKI 

 

17h-19h 

(trừ chủ 

nhật) 

Tại 

Phòng 

khám 

BS Trần 

Lê Minh 

Trí(trừ 

thời 

gian 

trực 

ngoài 

giờ theo 
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sự phân 

công 

của 

TTYT 

khu vực 

Cẩm Lệ) 

45  

Nguyễn 

Hữu 

Chuân 

002691/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

ngoại 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ 

CKI 
Không  

46  
Tán Thị 

Thanh Nga 

002666/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về gây mê 

hồi sức 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 

 

 

 

 

 

Không 

 

47  
Nguyễn 

Thị Ngà 

002611/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về gây mê 

hồi sức 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  

48  Lê Thị Hoa 
002649/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

Điều 

dưỡng 
Không  
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phân công 

49  
Trương 

Văn Quang 

002874/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 

ngoại 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ 

CKI 

 

 

 

 

 

Không 

 

50  
Mạc Thị 

Hồng Lụa 

002661/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

51  
Hồ Trung 

Hiếu 

002324/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về gây mê 

hồi sức 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  

52  
Đồng Thị 

Thắm 

002504/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  
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53  
Phùng Thị 

Ánh 

002652/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

54  

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Chung 

002651/ĐNA

-CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh theo 

chuyên khoa gây 

mê hồi sức 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

55  

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hiếu 

003198/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

56  
Đỗ Thị 

Thu Trang 

0005152/ĐN

A-CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh theo 

chuyên khoa gây 

mê hồi sức 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  
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57  

Nguyễn 

Thị Xuân 

Diệu 

008217/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

58  
Mai Thị 

Tuyền 

008947/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

59  Lê Thái 

Phong 

009201/QN

A-CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không 

 

 

60  
Nguyễn 

Trần Lập 

000995/ĐNA

-GPHN 
Y khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sỹ Không 
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61  
Đỗ Quang 

Vũ 

001063/ĐNA

-GPHN 
Y khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không 

 

62  
Huỳnh Bá 

Tuấn 

003122/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Trưởng 

Khoa 

Nhi; Bác 

sĩ CKI 

 

 

 

 

 

Không 

 

63  
Phạm Thị 

Thu Hòa 

002425/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa nhi 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

khoa Nhi; 

Bác sĩ 

Không  

64  

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Sen 

002147/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa 

Nhi; Điều 

dưỡng 

Không  
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65  
Võ Thị 

Dung 

002709/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

66  Lê Thị Chi 
002901/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

67  
Hồ Hoàng 

Lộc 

008720/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Phó 

Trưởng 

Khoa 

Nhi; Bác 

sĩ 

Không  

68  

Nguyễn 

Duy 

Khánh 

009301/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không  

69  

Nguyễn 

Thị Diễm 

Hằng 

008534/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

Điều 

dưỡng 
Không  
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Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

70  

Ngô Thị 

Thanh 

Tâm 

005678/QNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

71  
Thái Thị 

Kim Ánh 

0005156/ĐN

A-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

72  
Trần Thị 

Lộc 

004619/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

73  
Phùng Thị 

Mỹ Dung 

000146/ĐNA

-GPHN 

Chuyên khoa 

Nội khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

Bác sĩ 

 

 

 

 

 

 

Không 
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giờ theo sự 

phân công 

 

74  
Bùi Hoài 

Thương 

000280/ĐNA 

- GPHN 
Điều dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

 

Điều 

dưỡng 
Không 

 

 

 

 

 

75  

Nguyễn 

Thị Thu 

Hường 

001299/ĐNA

-GPHN 
Y khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không  

76  
Trương 

Thứ Nha 

007283/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; chuyên 

khoa Nội khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Trưởng 

Khoa Nội 

– Hồi sức 

tích cực 

và Chống 

độc; Bác 

sĩ CKI 

Không  

77  

Phạm Thị 

Hồng 

Nhung 

008734/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật - 

Phó 

trưởng 

Khoa Nội 

– Hồi sức 

Không  
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giờ theo sự 

phân công 

tích cực 

và Chống 

độc; Bác 

sĩ 

78  
Lâm Thị 

Tuyết Mai 

002979/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

79  
Phan Kim 

Quy 

002209/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa Nội 

– Hồi sức 

tích cự và 

Chống 

độc; Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

Không 

 

80  
Hoàng Thị 

Thảo 

002899/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

81  

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy 

002825/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

Điều 

dưỡng 
Không  
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phân công 

82  

Nguyễn 

Thị Ái 

Lâm 

002772/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

83  
Nguyễn 

Thị Xuân 

002655/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

84  

Trần Thị 

Thùy 

Trang 

004905/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

85  
Huỳnh Thị 

Phương 

009970/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không  
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86  
Huỳnh Thu 

Thảo 

007400/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

87  
Huỳnh 

Đoan Thư 

009613/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

88  
Nguyễn 

Thị Thông 

004583/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

89  
Nguyễn 

Công Tuấn 

001020/ĐNA

-GPHN 
Y khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không  

90  

Nguyễn 

Như 

Quỳnh 

001025/ĐNA

-GPHN 
Điều dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

Điều 

dưỡng 
Không  
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thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

91  

Trương 

Thị Bích 

Trang 

006700/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 

phụ sản 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Phó 

trưởng 

khoa - 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản 

và Phụ 

sản; Bác 

sĩ CKI 

Không 

Bổ sung 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

Khoa 

Chăm 

sóc sức 

khỏe 

sinh sản 

và Phụ 

sản 

92  
Trần Trí 

Nghĩa 

009100/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 

phụ sản 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Phó 

trưởng 

khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản 

và Phụ 

sản; Bác 

sĩ CKI 

Không  

93  

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hạnh 

002377/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Hộ sinh Không  th
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94  

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh 

002129/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Hộ sinh Không  

95  
Trương 

Công Định 

002188/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

phụ sản, siêu âm 

sản phụ khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ 

CKI 
Không  

96  

Trần 

Phước 

Uyên 

Phương 

002122/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa 

Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản 

và Phụ 

sản;Hộ 

sinh 

Không  

97  Đỗ Thị Lệ 
002119/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Hộ sinh Không  

98  
Ngô Thị 

Hà 

002116/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

Hộ sinh Không  
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định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

99  

Nguyễn 

Thị Thanh 

Nga 

006294/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Hộ sinh Không  

100  
Đặng Thị 

Oanh 

002120/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Hộ sinh Không  

101  

Trương 

Ngô Anh 

Thư 

007069/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Hộ sinh Không  

102  
Võ Thị 

Ánh Minh 

004971/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

Hộ sinh Không  
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giờ theo sự 

phân công 

103  
Ngô Thị 

Huệ 

007056/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Hộ sinh Không  

104  

Đoàn 

Thiện 

Quang 

009983/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

phụ sản 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

 

Bác sĩ Không  

105  
Phạm Thị 

Mỹ Hoa 

000485/ĐNA

-GPHN 

Chuyên khoa 

Phụ sản 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không  

106  

Đặng Thị 

Như 

Quỳnh 

001989/ĐNA

-GPHN 
Y khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

Bác sĩ Không  
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phân công 

107  
Lê Thị 

Cẩm Linh 

002131/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Hộ sinh Không  

108  

Nguyễn 

Thị Kim 

Cúc 

002773/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa; chuyên 

khoa Nội khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Trưởng 

Khoa 

Truyền 

nhiễm; 

Bác sĩ 

CKI 

Không  

109  
Ngô Thị 

Ngọc Hiền 

002501/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa 

truyền 

nhiễm; 

Điều 

dưỡng 

Không  

110  

Lê Thị 

Thúy 

Chương 

006404/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Phó 

Trưởng 

Khoa 

Truyền 

nhiễm; 

Bác sĩ 

Không  
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111  
Ngô Bảo 

Châu 

001848/ĐNA

-GPHN 
Y khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không  

112  

Nguyễn 

Thị Minh 

Tâm 

002556/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

113  

Nguyễn 

Thị Hiền 

Trinh 

006874/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không 

 

114  

Nguyễn 

Thị Minh 

Hạnh 

0005864/ĐN

A-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không 

 

115  

Nguyễn 

Thanh 

Sương 

007606/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

Điều 

dưỡng 
Không  
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Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

116  
Nguyễn 

Văn Đô 

009995/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không  

117  
Trần Thị 

Thu Hà 

008887/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

118  

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Nhi 

0005659/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định 

mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kĩ thuật y 

 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

119  
Trần Trung 

Dũng 

002670/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về xét 

nghiệm 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

Trưởng 

Khoa – 

người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

Không  
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trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

thuật 

khoa Xét 

nghiệm; 

Kỹ thuật 

y 

120  
Huỳnh Tấn 

Tuấn 

0005357/ĐN

A-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về xét 

nghiệm 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y trưởng 

khoa Xét 

nghiệm 

Không  

121  
Đặng Công 

Nãi 

002159/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về xét 

nghiệm 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  

122  
Nguyễn 

Thị Xuân 

002658/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về xét 

nghiệm 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  

123  
Biện Thị 

Duyên 

0005178/ĐN

A-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về xét 

nghiệm 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  
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124  
Huỳnh Thị 

Minh Ngọc 

006631/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về xét 

nghiệm 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  

125  
Trần Phạm 

Hoàng Lan 

008872/ĐNA

-CCHN 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn: Thực hiện 

kỹ thuật chuyên 

môn về xét 

nghiệm y học 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  

126  
Ông Thị 

Trà Giang 

008218/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về xét 

nghiệm 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  

127  

Đặng Ngọc 

Huy 

Hoàng 

009164/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về xét 

nghiệm y học 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  

128  
Nguyễn 

Thị Vân 

006223/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về xét 

nghiệm 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

Kỹ thuật 

y 
Không  
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thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

 

129  

Nguyễn 

Thị Thúy 

Hằng 

001015/ĐNA

-GPHN 

Xét nghiệm y 

học 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  

130  
Trần Văn 

Huy 

006890/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Trưởng 

Khoa – 

người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

khoa 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh; Bác 

sĩ 

 

Thứ 7: 

7h00-

11h30, 

13h00-

16h30 

tại bệnh 

viện 

Hoàn 

Mỹ Đà 

Nẵng 

(trừ thời 

gian 

trực 

ngoài 

giờ theo 

sự phân 

công 

của 

TTYT 

khu vực 

Cẩm Lệ) 

 

131  
Đỗ Ngọc 

Tường 

002746/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về hình ảnh 

y học 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

Phó 

trưởng 

Khoa 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh; Kỹ 

thuật y 

Không  
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phân công 

132  Lê Thị Vân 
003631/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Hộ sinh Không  

133  

Phan Thị 

Phương 

Mai 

003246/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  

134  

Nguyễn 

Quang 

Bình 

002853/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về hình ảnh 

y học 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  

135  
Ngô Văn 

Toàn 

002600/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về hình ảnh 

y học 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 
 

 

Kỹ thuật 

y 
Không  
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136  

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Trang 

002865/QNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không  

137  
Phạm 

Trường Tú 

002882/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về hình ảnh 

y học 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  

138  
Huỳnh Thị 

Bích Thảo 

000926/ĐNA 

- CCHN 

Theo quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ Nội Vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

điều dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

 

Điều 

dưỡng 
Không  

139  
Nguyễn 

Văn Sỹ 

003230/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền, 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa Vật 

lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Trưởng 

Khoa – 

người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

khoa Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức 

năng; Bác 

sĩ CKI 

Không  
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140  
Đặng Thị 

Ánh Tuyết 

002474/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền, 

thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về vật lý trị 

liệu - phục hồi 

chức năng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Y sỹ Không  

141  
Lê Thị 

Thuý Hồng 

002684/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về vật lý trị 

liệu - phục hồi 

chức năng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  

142  
Phạm Thị 

Ngọc Anh 

002877/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức 

năng; 

Điều 

dưỡng 

Không  

143  
Lê Thị 

Diễm 

002456/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về vật lý trị 

liệu - phục hồi 

chức năng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  
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144  
Ông Thị 

Hồng Anh 

006626/ĐNA

-CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về vật lý trị 

liệu - phục hồi 

chức năng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Kỹ thuật 

y 
Không  

145  
Phạm Thị 

Duyên 

007943/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Bác sĩ Không  

146  

Phạm Hồ 

Quỳnh 

Trâm 

002557/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Trưởng 

phòng 

Điều 

dưỡng; 

CKI Điều 

dưỡng 

Không  

147  

Võ Thị 

Tuyết 

Oanh 

002146/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  
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148  

Đặng 

Nguyễn 

Hồng Nhi 

006565/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 
 

149  

Tăng Thị 

Bích 

Thuận 

008470/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

Vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Hộ sinh Không  

150  
Đặng Đức 

Vân 

002687/ĐNA

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

khoa 

Truyền 

nhiễm; 

Trưởng 

phòng Kế 

hoạch – 

Nghiệp 

vụ; Bác sĩ 

CKI 

Không  

151  
Nguyễn 

Thị Cảnh 

004648/ĐNA

-CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

viên chức điều 

dưỡng 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Điều 

dưỡng 
Không  
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152  

Nguyễn 

Thị Khánh 

Quyên 

004118/ĐNA

-CCHN 

Theo Thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

7h00-

11h30, 

13h30-

17h00: từ 

thứ 2 đến 

thứ 6; 

Tham gia 

trực khám 

bệnh, chữa 

bệnh ngoài 

giờ theo sự 

phân công 

Hộ sinh Không  

 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế TP. Đà Nẵng 

- Lưu: VT, KHNV, TC – HC (Thương). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Văn Vinh 
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